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I-  HỐN   Ê  Ố  IỆU  
 

N   dun  Đ   

   

ho     

2020 

  ự    ện 

tháng 

01/2020 

  n     

thg/2020 

% so  

KH 

  ự  

  ện  

01 thg 

2019 
 s    ƣờn  bện  GB 60 60 60 100,0 60 
 s  n ƣờ     u trị n   trú N ƣờ  1.872 289 289 15,4 221 
 s  lần k  m bện   ần 10.000 1.196 1.196 11,96 1.018 
 s  n ày    u trị n   trú Ngày 18.720 2.413 2.413 12,9 2.719 
N ày  t bìn  quân    n Ngày 10 09 09 09 10 
N ày sd   ƣờn    t  n  Ngày 26 40 40 40 45 
   D  ện   ỉ lệ 80 98,09 98,09 98,09 98,51 
   bn n    l o t    àm N ƣờ  14.383 1.503 1.503 10,4 1.380 
IM(+) p   ện  ó t u dun     u trị N ƣờ  1.399 133 133 9,5 97 
M(-)  NP  ó t u dun     u trị N ƣờ  773 84 84 10,8 80 
 P M(+) t   trị k    N ƣờ  154 09 09 5,8 00 
 s  l o p  t   ện  ó    u trị N ƣờ  2.014 00 00 00 177 
 s  bn    u trị làn  93% N ƣờ  1.873 135 135 92,5 177 
LPM(+) âm hoá 93% N ƣờ  1.301 79 79 91,8 108 
 ổn  s  t êu bản  àm  XN   bản 27.342 3.445 3.445 12,6 3.049 
Xqu n  t    ện  v ện l o N ƣờ  00 726 726 00 642 

 ỷ lệ p  t   ện  N l o trẻ em TE 20 00 00 00 00 
 ỷ lệ p  t   ện bện  n ân   o 

k  n  t u     N l o p ổ  mớ  
N ƣờ  34 03 03 8,8 01 

 ỷ lệ p  t   ện bện  n ân   o 

k  n  t u     N l o t   trị 
N ƣờ  37 03 03 8,1 04 

 

II-     HOẠ  ĐỘN   RON   HÁN  : 

-   ọn lô k ểm p ẩm   

- Họp lệ tuy n  uyện 

-    m s t    tà  n   ên  ứu k o   ọ  “ P  t   ện sớm n uồn lây tron  s  n ƣờ  

t  p xú  ” 

-  ổn   ợp b o   o t  n ,           t ,  ăn p òn   ây N m   ,   ện l o 

 run  ƣơn   

III- ĐỀ XUẤ   (n u  ó ) 



      IV-     PHƢƠN  HƢỚN  HOẠ  ĐỘN   HÁN    AU:  

-   ọn lô k ểm p ẩm 

-  ổn   ợp b o   o t  n ,           t ,  ăn p òn   ây N m   ,   ện l o 

 run  ƣơn    

- P     ợp vớ   ăn p òn  H      n  l o Hoàn      Hà l n tổ   ứ     o b n 

 o t   n  l o HI  và tầm so t bện  l o   o     tƣỡn     u trị Met  done và 

HIV 

-   ểm tr     m s t      tuy n  uyện t ị qu  I     9 

-  ôn  t     uyên môn t   bện  v ện  

         

 N ƢỜ   ÁO CÁO      K .  ÁM   Ố  

         P Ó   ÁM  Ố  

            

 

 

 

 

          

Lâm  ấ    à                Nguyễ   ă   ơ  



SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

BỆNH VIỆN LAO & BỆNH PHỔI

BỆNH 

VIỆN

BV 

120
BVĐK CÁI BÈ

TX CAI 

LẬY

CAI 

LẬY

TÂN 

PHƯỚC

CHÂU 

THÀNH

TP 

MỸTHO

CHỢ 

GẠO

GÒ 

CÔNG 

TÂY

TX GÒ 

CÔNG

GÒ 

CÔNG 

ĐÔNG

TÂN.P.

ĐÔNG 

TRẠI 

GIAM 

MỸ 

PHỨƠC

TRẠI 

GIAM 

PHƯỚC 

 HÒA

TỔNG 

CỘNG

Số bệnh nhân còn lại đầu tháng/ 10 0 0 224 90 102 45 148 174 138 93 60 72 19 9 9 1193

Số B.nhân M(+) phát hiện có điều trị 4 28 10 15 4 18 14 6 5 12 7 1 4 5 133

Số B.nhân M(-), LNP phát hiện có điều trị 2 10 5 9 5 6 6 3 3 2 9 2 10 12 84

Số B.nhân LP M(+) tái trị khác 0 1 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 9

Tỷ lệ phát hiện BN lao trẻ em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng số lao phát hiện có điều trị 6 0 0 39 17 26 9 26 21 9 8 14 17 3 14 17 226

TSố B. nhân M(+) điều trị khỏi 0 10 5 3 4 12 19 6 6 6 6 1 1 0 79

TSố B. nhân M(-) LNP điều trị hoàn thành 1 10 4 2 1 9 10 7 5 3 3 0 1 0 56

TSố B. nhân M(+)  ngưng điều trị 0 10 5 3 4 13 22 7 6 7 7 1 1 0 86

TSố B. nhân M(-), LNP ngưng điều trị 1 10 4 2 1 9 12 8 5 3 3 1 1 0 60

TSố B.nhân LP M(+) tái trị khác ngưng điều trị0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4

Tỷ lệ phát hiện BN lao trẻ em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TSố B. nhân chết  0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4

TSố B. nhân chết  do lao 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4

T.Số B. nhân còn lại điều trị cuối tháng 15 0 0 242 98 123 49 151 160 132 89 64 79 20 21 26 1269

T.Số B.nhân nghi lao thử đàm 248 45 114 132 84 111 27 147 160 106
91

82 56 46
43

11 1503

TSố M(+) phát hiện tại tổ lao 36 3 3 8 2 7 0 18 5 3
1

1 2 0
0

0 89

Tổng số tiêu bản đàm xét nghiệm 550 90 228 350 195 242 67 361 397 241
191

194 131 98
88

22 3445

Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân Lao kháng

thuốc/ BN lao phổi mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BÁO CÁO THÁNG 01 NĂM  2020

3 Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân Lao kháng

thuốc/ BN lao tái trị
3



Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 

Tổng số ngày điều trị nội trú

Ngày điều trị bình quân 1 bệnh nhân

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Sơn Lâm Tấn Thành

9 Công suất sử dụng giường bệnh 98,09

Ngày 10 tháng 01 năm 2020

KT.GIÁM ĐỐC NGƯỜI  LẬP  BÁO  CÁO

289 Tổng số lần khám bệnh 1,196

2,413 Ngày sử dụng giường / tháng 40
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